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1. Ưu điểm, nhược điểm của vải sợi thiên nhiên và sợi nhân tạo 

Loại vải Ưu điểm Nhược điểm 

Vải sợi thiên 

nhiên 
− Hút ẩm cao, mặc 

thoáng 

− Dễ giặt tẩy 

− Dễ bị co rút 

− Dễ nhàu 

− Giặt lâu khô 

Vải sợi nhân tạo − Mặt vải mềm mại 

− Hút ẩm cao, mặc 

thoáng 

− Ít nhàu 

− Kém bền 

− Dễ bị co rút 

 

2. Trang phục là gì? Vai trò của trang phục 

- Trang phục là các loại quần áo và một số vật dụng đi kèm như: mũ, giầy, khăn quàng, 

tất…..Trong đó quần áo là vật dụng quan trọng nhất 

- Vai trò của trang phục: 

❖ Bảo vệ cơ thể chống lại tác hại của môi trường 

❖ Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động 

3. Người có vóc dáng cao, gầy cần lựa chọn vải có màu sắc, hoa văn, chất liệu vải 

như thế nào?  

- Màu sắc: Nhạt(trắng, vàng nhạt…) 

- Hoa văn: Sọc ngang, hoa to 

- Chất liệu vải: Bóng láng, thô, xốp 

4. Người có vóc dáng béo, thấp cần lựa chọn vải có màu sắc, hoa văn, chất liệu vải 

như thế nào?  

- Màu sắc: Đậm(đen, xanh đen…) 

- Hoa văn: Sọc dọc, hoa nhỏ 

- Chất liệu vải: Trơn, phẳng, mờ đục 

5. Em hãy ghi nhận cách hướng dẫn sử dụng và bảo quản trang phục được gắn 

nhãn.  
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 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

6. Hãy liệt kê các đồ dùng điện trong gia đình em? 

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

7. Hãy nêu cấu tạo và nguyên lí làm việc của đèn LED 

❖ Cấu tạo gồm 3 phần: 

− Vỏ đèn 

− Bộ nguồn 

− Bảng mạch Led 

❖ Nguyên lí làm việc 
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8. Hãy nêu cấu tạo và nguyên lí làm việc của bàn là 

❖ Cấu tạo gồm 3 phần: 

− Vỏ bàn là 

− Dây đốt nóng 

− Bộ điều chỉnh nhiệt độ 

❖ Nguyên lí làm việc 

 

9. Tại sao đèn Led được sử dụng phổ biến hiện nay? 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................   

 ............................................................................................................................................  

10. Theo em, bàn là hơi nước có ưu điểm gì so với bàn là khô?  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................   

 ............................................................................................................................................  

 


